TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH NGHĨA

BÀI TẬP ÔN LỚP 1 – ĐỢT 3

Phiếu bài tập ôn ở nhà Tiếng Việt lớp 1 - Số 3 - Nghỉ dịch Corona

        A. Bài kiểm tra viết: 

                                       Học sinh viết cỡ chữ nhỏ vào vở ô ly
1.   Viết vần:        uôm        ăng            anh       iêng       

2.  Viết các từ ngữ:       lưỡi rìu             thông minh

3. Chép hai câu văn sau:  


Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào.

4. Chọn vần và dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:
  - iên hay  yên:
                         cá  b...........                                              ..........   vui

 - ong  hay ông: 
                          v......... tròn                                          cây   th.......       

B.  Kiểm tra đọc      

1.  Đọc thành tiếng các vần sau: 

                   ươi         yêm       ang       ia        anh

                   ông         uy         au         ươu       ua

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ sau: 
                     vầng trăng       trung thu        nải chuối         nô đùa

                      hươu sao         bàn ghế         khen ngợi           yên ngựa
3. Đọc thành tiếng đoạn văn sau:

Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
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